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I. Đặc điểm tình hình.
1. Số lớp: 24; Số học sinh: 787; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): ……………
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 02; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 00; Đại học: 02; Trên đại học: 00




    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 02; Khá: 00; Đạt: 00; Chưa đạt: 00
	Họ Tên Giáo Viên
	Phân công chuyên môn
	Điện thoại liên lạc

	Nguyễn Hữu Sơn
	Lý 3 lớp 8 (8ATH, 8A1, 8A4), 7 lớp 9
BDHSG Lý 9 
	0903710518

	Lê Ngọc Huệ
	KHTN 3 lớp 6 (6A1, 6A2, 6B), Lý 7 lớp 7 (7ATH, 7A1, 7A2, 7A3, 7A4,7A5 7A6, 7A7, 7B)

Phụ Trách Phòng Lý
	0789871266


3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Gương phẳng, gương cầu lồi,gương cầu lõm
	6
	Ảnh của một vật qua gương phẳng, gương cầu lồi,gương cầu lõm
	Nếu dạy trực tiếp.

	2
	Trống con,âm thoa
	6
	Nguồn âm
	Nếu dạy trực tiếp.

	3
	Ampe kế, vôn kế, bóng đèn,dây dẫn, công tắc
	6
	Thực hành đo U,I mạch nối tiếp, song song
	Nếu dạy trực tiếp.


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục).
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thực hành Vật lý
	1
	- Sử dụng trong các tiết học thực hành.

- Diện tích phòng đủ để sắp xếp thiết bị, dụng cụ và bàn ghế đủ cho học sinh tiến hành các bài thực hành, vòi nước và bồn rửa, thiết bị phòng cháy và chữa cháy,...
- Thiết bị cố định: bảng viết, máy chiếu, tủ đựng dụng cụ thí nghiệm, các dụng cụ sử dụng theo bài thực hành,...
	


II. Kế hoạch dạy học.
1. Phân phối chương trình.
Khối 7

	STT
	Thời gian
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
 ( nếu có)
(4)

	1
	Tuần 1


	 Chủ đề 1:Nhận biết ánh sáng. Nguồn sáng và vật sáng
	1
	- Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.

- biết được thế nào là nguồn sáng thế nào là vật sáng và nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng.
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	2
	Tuần 2 – tuần 3


	 Sự truyền ánh sáng

+ Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng
(Chủ đề 2, 3)
	2
	- Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng.

- Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng đoạn thẳng có mũi tên.

- Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.

- Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực,...
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	3
	Tuần 4


	Chủ đề 4: Định luật phản xạ ánh sáng
KTTX 1
 
	1
	- Nêu được ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng.

- Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.

- Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng

- Biểu diễn được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	4
	Tuần 5, 6, 7

	 GƯƠNG

( Chủ đề  5; 7; 8)


	3
	Nêu được đặc điểm về ảnh của một vật được tạo bởi gương phẳng, cầu lồi, cầu lõm. 

- Giải thích được sự tạo thành ảnh này.
- Vẽ được ảnh của 1 vật đặt trước gương phẳng.

- Nhận biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

+ Nêu được tính chất của ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm.

+ Nêu được tác dụng của gương phẳng, gương cầu lồi, cầu lõm trong cuộc sống và kỹ thuật.
	GV tích hợp an toàn giao thông trong gương cầu lồi.

	5
	Tuần 8


	Ôn tập
	1
	Nội dung kiến thức lý thuyết và bài tập từ tuần 1 đến tuần 7
	

	6
	Tuần 9


	Kiểm tra giữa kì  I
	1
	Nội dung kiến thức từ tuần 1 đến tuần 7
	

	7
	Tuần 10,11,12


	Nguồn âm – độ cao của âm – độ to của âm

(Chủ đề 10; 11; 12)


	3
	+ Nêu được đặc điểm chung của các nguồn âm.

+ Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp trong đời sống.

+ HS hiểu đ​ược mối quan hệ gi​ữa dao động nhanh, chậm – Tần số, âm cao, âm thấp phụ thuộc vào tần số nh​ư thế nào.

+ Nêu được mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm.

+ So sánh được âm cao - âm thấp. âm to - âm nhỏ.
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	8
	Tuần 13


	Chủ đề 13: Môi trường truyền âm

KTTX 2

	1
	+ Kể tên một số môi trường truyên âm và không truyền được âm.

+ Nêu được một số ví dụ về sự truyền âm trong các môi trường khác nhau : rắn, lỏng, khí.
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	9
	Tuần 14,15


	Sự phản xạ âm, ô nhiễm do tiếng ồn

(Chủ đề 14, 15)
	2
	+ Mô tả và giải thích được một số hiện tượng liên quan đến tiếng vang.

+ Nhận biết được một số vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém.

+ Kể tên một số ứng dụng của phản xạ âm.

+ Phân biệt được tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn.

+ Nêu được và giải thích được vài biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.

+ Kể tên một số vật liệu cách âm.
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	10
	Tuần 16


	Ôn tập 
	1
	+ Ôn tập, củng cố lại kiến thức về âm thanh.

+ Luyện tập cách vận dụng kiến thức về âm thanh vào cuộc sống

+ Hệ thống hoá lại kiến thức của chương I và chương II.


	

	11
	Tuần 17,18


	Kiểm tra học kì I
	1
	Các kiến thức chương 1,2
	

	12
	Tuần 19,20
	Nhiễm điện do cọ xát – Hai loại điện tích

(Chủ đề 15,16)
	2
	+ HS hiểu được vật như thế nào là vật bị nhiễm điện do cọ xát. Lấy được ví dụ trong thực tế. Làm được thí nghiệm đơn giản để thấy được một vật bị nhiễm điện. 

+ HS biết được chỉ có hai loại điện tích là: Điện tích dương và điện tích âm. 


+ Hiểu được rằng hai loại điện tích trái dấu thì hút nhau, hai loại cùng dấu thì đẩy nhau. 

Sơ lược cấu tạo nguyên tử ( HS tự đọc)

	GV tự chọn nội dung tích hợp

	13
	Tuần 21
	 Chủ đề 17:Dòng điện. Nguồn điện
	1
	+ Mô tả được thí nghiệm dùng pin hay acquy tạo ra dòng điện và nhận biết dòng điện thông qua các biểu hiện cụ thể như đèn bút thử điện sáng, đèn pin sáng, quạt quay...

+ Nêu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

+  Nêu được tác dụng chung của các nguồn điện là tạo ra dòng điện và kể được tên các nguồn điện thông dụng là pin và acquy.

+ Nhận biết được cực dương và cực âm của nguồn điện qua các kí hiệu (+), (-) có ghi trên nguồn điện.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	14
	Tuần 22
	Chủ đề 18:Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại 


	1
	+ Nhận biết trong thực tế vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua, vật cách điện là vật không cho dòng điện đi qua.

+ Kể tên được một số vật dẫn điện (hoặc vật liệu dẫn điện) và vật cách điện (hoặc vật liệu cách điện) thường dùng.

+ Biết được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.
	Tích hợp an toàn điện

	15
	Tuần 23
	 Chủ đề 19:Sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện

KTHX 3
	1
	+ HS biết vẽ đúng sơ đò của một mạch điện thực (hoặc ảnh vẽ hoặc ảnh chụp của mạch điện thực) loại đơn giản.

+ Mắc đúng một mạch điện loại đơn giản theo sơ đồ đã cho.

+ Biểu diễn đúng bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện cũng như chỉ đúng chiều đòng điện chạy trong mạch điện thực.
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	16
	Tuần 24,25
	Các tác dụng của dòng điện

 (Chủ đề 20, 21)
	2
	+ Nêu được dòng điện đi qua vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên, kể tên các dụng cụ điện sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.

+ Kể tên và mô tả tác dụng phát sáng của dòng điện đối với 3 loại bóng đèn: bóng đèn pin (đèn dây tóc), bóng đèn của bút thử điện, bóng đèn điốt phát quang (đèn Led).

+ Mô tả một thí nghiệm hoặc hoạt động của một thiết bị thể hiện tác dụng từ của dòng điện.

+ Mô tả một thí nghiệm hoặc một ứng dụng trong thực tế về tác dụng hoá học của dòng điện.

+ Nêu được những biểu hiện do tác dụng sinh lý của dòng điện khi đi qua cơ thể người.

+  Mắc mạch điện đơn giản.
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	17
	Tuần 26
	Ôn tập
	1
	+ Tự kiểm tra để củng cố và nắm chắc kiến thức cơ bản đã học.

+ Vận dụng một cách tổng hợp cá kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề có liên quan.


	

	18
	Tuần 27
	Kiểm tra giữa kì  I
	1
	Nội dung kiến thức Từ tuần 19 đến tuần 25


	

	19
	Tuần 28
	 Cường độ dòng điện

(Chủ đề 22)
	1
	+ Nêu được dòng điện càng mạnh thì cường độ của nó càng lớn và tác dụng của dòng điện càng mạnh.

+ Nêu được đơn vị cường độ dòng điện là ampe (kí hiệu A).

+ Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện (lựa chọn ampe kế thích hợp và mắc đúng ampe kế).


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	20
	Tuần 29,30
	Hiệu điện thế

KTTX 4
	2
	+ Biết được ở hai cực của nguồn điện có sự nhiễm điện khác nhau và giữa chúng có hiệu điện thế.

+ Nêu được đơn vị của hiệu điện thế là vôn (V)

+ Sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện (lựa chọn vôn kế phù hợp và mắc đúng vôn kế)

+ Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện.

+ Nêu được hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 khi không có dòng điện chạy qua bóng đèn và khi hiệu điện thế này càng lớn thì dòng điện qua đèn có cường độ càng lớn.

+ Hiểu được mỗi dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng với hiệu điện thế định mức có giá trị bằng số vôn ghi trên dụng cụ đó.
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	21
	Tuần 31
	Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
	1
	+ Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn.

+ Thực hành đo và phát hiện quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn.



	GV tự chọn nội dung tích hợp

	22
	Tuần 32
	 Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song 
	1
	+ Biết mắc song song hai bóng đèn.


+ Thực hành đo và phát hiện quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc song song hai bóng đèn.



	GV tự chọn nội dung tích hợp

	23
	Tuần 33
	 An toàn khi sử dụng điện
	1
	+ Biết giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người.


+ Biết sử dụng đúng cầu chì để chánh tác hại của hiện tượng đoản mạch.


+ Biết và thực hiện một số quy tắc an toàn khi sử dụng điện.


	Tích hợp an toàn điện

	24
	Tuần 34
	Ôn tập
	1
	- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức chương 3 - Điện học.


	

	25
	Tuần 35
	Kiểm tra HKII
	1
	Nội dung kiến thức Từ tuần 19 đến tuần 33 

	


Khối 8
	STT
	Thời gian
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép

 ( nếu có)

(4)

	1
	Tuần 1


	Chủ đề 1: Chuyển động cơ 
	1
	- Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ học.

- Nêu được ví dụ về chuyển động cơ học.

- Hiểu được chuyển động và đứng yên có tính tương đối.

- Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ.

- Biết các dạng chuyển động thường gặp và lấy được ví dụ trong thực tế


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	2
	Tuần 2 – tuần 3


	Chủ đề 2: Tốc độ - CĐĐ-CĐKĐ
	2
	- Nêu được ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động. Nêu được đơn vị đo của tốc độ.
- Vận dụng được công thức tính tốc độ [image: image1.wmf]t
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 để làm bài tập
- Phân biệt được chuyển động đều và chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.

- Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình.

- Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	3
	Tuần 4


	Ôn Tập

KTTX 1
	1
	- Củng cố HS về cách tính các đại lượng: vận tốc, thời gian, quãng đường của chuyển động đều và chuyển động không đều.

- Vận dụng để tính vận tốc trung bình trên một đoạn đường.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	4
	Tuần 5

	Chủ đề 4:  Biểu diễn lực
	1
	- Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật.

- Nêu được lực là một đại lượng vectơ

- Biểu diễn được lực bằng véc tơ


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	5
	Tuần 6


	Chủ đề 5: Quán tính
	1
	- Nêu được khái niệm hai lực cân bằng

- Nêu được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động.
- Nêu được quán tính của một vật là gì?

- Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan đến quán tính.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	6
	Tuần 7


	Chủ đề  6: Lực ma sát
	1
	- Hiểu và nêu được ví dụ về lực ma sát trượt.

- Hiểu và nêu được ví dụ về lực ma sát lăn.

- Hiểu và nêu được ví dụ về lực ma sát nghỉ.

- Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại trong một số trường hợp cụ thể của đời sống, kĩ thuật.
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	7
	Tuần 8

	Ôn tập
	1
	- Củng cố HS về cách tính các đại lượng: vận tốc, thời gian, quãng đường của chuyển động đều và chuyển động không đều.

- Vận dụng để tính vận tốc trung bình trên một đoạn đường.

- Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan đến quán tính.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	8
	Tuần 9

	Kiểm tra giữa  kỳ I
	1
	Nội dung kiểm tra từ tuần 1 đến tuần 8
	

	9
	Tuần 10

	Áp suất
	1
	- Nêu được khái niệm áp lực. Có ý thức bảo vệ môi trường

- Biết được tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ

- Nêu được công thức suất áp suất và đơn vị đo áp suất là Pa

- Vận dụng được công thức [image: image2.wmf]F

p.

S

=

 để làm bài tập


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	10
	Tuần 11,12

	Áp suất chất lỏng-Bình thông nhau
	2
	- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng. Có ý thức bảo vệ môi trường.

- Nêu được áp suất có cùng trị số tại các điểm ở cùng một độ cao trong lòng một chất lỏng.

- Nêu được các mặt thoáng trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên thì ở cùng độ cao.

- Mô tả được cấu tạo của máy nén thủy lực

- Nêu được nguyên tắc hoạt động của máy này là truyền nguyên vẹn độ tăng áp suất tới mọi nơi trong chất lỏng.

- Vận dụng được công thức p = dh đối với áp suất trong lòng chất lỏng.


	GV tự chọn nội dung tích hợp
Tích hợp bảo vệ môi trường nước.

	11
	Tuần 13

	Áp suất khí quyển

KTTX2
	1
	- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển

- Giải thích được một số hiện tượng trong đời sống liên quan đến áp suất khí quyển


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	12
	Tuần 14
	Lực đẩy Ác - si – mét
	1
	- Mô tả được hiện tượng về sự tồn tại của lực đẩy Ác-si-mét

- Vận dụng được công thức về lực ẩy Ác-si-mét F = V.d.

- Tập đề xuất phương án thí nghiệm trên cơ sở những dụng cụ đã có. Sử dụng được lực kế, bình chia độ,....để làm thí nghiệm kiểm chứng độ lớn lực đẩy Acsimet

- Đo được độ lớn lực đẩy Acsimet:

FA= d.V.

-  Nêu được tên và đơn vị đo các đại lượng có trong công thức


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	13
	Tuần 15
	 Sự nổi


	1
	- Đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật

- Nêu được điều kiện nổi của vật

- Giải thích được các hiện tượng trong thực tế liên quan đến sự nổi


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	14
	Tuần 16,17
	Ôn tập


	2
	- Tiếp tục củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và kỹ năng về chuyển động cơ học, biểu diễn lực, sự cân bằng lực, quán tính, lực ma sát, áp suất chất rắn, áp suất chất lỏng , áp suất khí quyển, lực đẩy Acsimet, sự nổi.
	

	15
	Tuần 18
	Kiểm tra cuối kỳ I


	1
	- Kiểm tra đánh giá nhận thức của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng về các nội dung đã học trong học kì I

- Rèn cho học sinh kỹ năng trình bày và vận dụng các kiến thức đã học vào từng trường hợp cụ thể.


	

	16
	Tuần 19
	Công
	1
	- Biết điều kiện có công cơ học

- Hiểu được trường hợp có công cơ học hoặc không có công cơ học

- Viết được công thức tính công cơ học. Nêu được đơn vị đo công

- Vận dụng công thức A = F.s để làm bài tập


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	17
	Tuần 20
	Định luật về công
	1
	- Quan sát thí nghiệm để rút ra mối quan hệ giữa các yếu tố: Lực tác dụng và quãng đường dịch chuyển để xây dựng được định luật công.

- Phát biểu được định luật về công

- Vận dụng định luật để giải các bài tập về mặt phẳng nghiêng, ròng rọc động


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	18
	Tuần 21
	Công suất

KTTX3
	1
	
- Hiểu được công suất là công thực hiện được trong một giây, là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công nhanh hay chậm của con người, con vật hoặc máy móc. Biết lấy ví dụ minh hoạ. Viết được biểu thức tính công suất, đơn vị công suất, vận dụng để giải các bài tập định lượng đơn giản. P = A/t
- Biết tư duy từ hiện tượng thực tế để xây dựng khái niệm về đại lượng công suất.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	19
	Tuần 22
	Cơ năng
	1
	- Nắm được các khái niệm về thế năng, động năng và cơ năng. Thấy được một cách định tính thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất và khối lượng của vật; thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi; động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.

- Tìm được ví dụ minh họa các khái niệm cơ năng, thế năng và động năng.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	20
	Tuần 23
	Sự chuyển hóa cơ năng
	1
	- Tìm được ví dụ minh họa sự chuyển hóa cơ năng, thế năng ( động năng.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	21
	Tuần 24,25
	Ôn tập: Chương I: Cơ học
	2
	- Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức cơ bản của phần cơ học để trả lời các câu hỏi trong phần ôn tập.

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập trong phần vận dụng. Kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	22
	Tuần 26
	Kiểm tra giữa kì II 
	1
	- Đánh giá nhận thức của HS theo chuẩn kiến thức, kĩ năng về công - công suất, cơ năng.

- Hs vận dụng được kiến thức vào những trường hợp cụ thể.


	

	23
	Tuần 27
	Các chất được cấu tạo như thế nào?
	1
	- Kể được một hiện tượng chứng tỏ vật chất được cấu tạo một cách gián đoạn từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách. Bước đầu nhận biết được thí nghiệm mô hình và chỉ ra được sự tương tự giữa thí nghiệm mô hình và hiện tượng cần giải thích. Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng thực tế đơn giản.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	24
	Tuần 28
	Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
	1
	- Giải thích được chuyển động Brown. Chỉ ra được sự tương tự giữa chuyển động của quả bóng bay khổng lồ do vô số HS xô đẩy từ nhiều phía và chuyển động Brown. 

- Biết được khi phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Giải thích được tại sao khi nhiệt độ càng cao thì hiện tượng khuếch tán xảy ra càng nhanh.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	25
	Tuần 29,30,31
	Nhiệt năng  

Công thức tính nhiệt lượng - Phương trình cân bằng nhiệt.
KTTX4
 
	3


	- Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng và mối quan hệ của nhiệt năng với nhiệt độ của vật. Tìm được ví dụ sự biến đổi nhiệt năng bằng thực hiện công và truyền nhiệt. Phát biểu được định nghĩa nhiệt lượng và đơn vị nhiệt lượng.

- Kể được tên các yếu tố quyết định độ lớn của nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên. Viết được công thức tính nhiệt lượng, kể được tên, đơn vị của các đại lượng trong công thức. 

- Phát biểu được ba nội dung của nguyên lí truyền nhiệt. Viết được phương trình cân bằng nhiệt cho trường hợp có hai vật trao đổi nhiệt với nhau.

- Giải được các bài toán đơn giản về trao đổi nhiệt giữa hai vật. Rèn kỹ năng vận dụng công thức tính nhiệt lượng.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	26
	Tuần 32
	Dẫn nhiệt

Đối lưu – Bức xạ nhiệt
	1
	- Học sinh nắm được các khái niệm về sự dẫn nhiệt đối lưu, bức xạ nhiệt. Thực hiện được thí nghiệm về các hình thức truyền nhiệt.

- Học sinh nắm được đặc điểm của các hình thức truyền nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí.

- Học sinh biết quan sát các hiện tượng để rút ra những nhận xét về sự truyền nhiệt. Tìm được các ví dụ trong thực tế về sự truyền nhiệt dưới các hình thức khác nhau.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	27
	Tuần 33
	Tổng kết chương II: Nhiệt học
	1
	-  Ôn tập và tự kiểm tra được những yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của toàn bộ chương II           

Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng để giải các bài tập trong chương II


	

	28
	Tuần 34
	Ôn tập học kì II
	1
	- Củng cố, hệ thống các kiến thức về nhiệt học : Cấu tạo các chất, các cách làm biến đổi nhiệt năng, các cách tính nhiệt năng ...

- Giải thích được một số hiện tượng và các bài tập đơn giản về phần nhiệt học.

- Yêu thích khoa học và tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.


	

	29
	Tuần 35
	Kiểm tra cuối kỳ II


	1
	- Kiểm tra đánh giá nhận thức của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng về các nội dung: Cấu tạo các chất, nhiệt năng, các hình thức truyền nhiệt, công thức tính nhiệt lượng.

- Đánh giá nhận thức của HS theo chuẩn kiến thức, kĩ năng về công - công suất, cơ năng, cấu tạo của các chất, nhiệt năng.

- Rèn cho học sinh kỹ năng trình bày và vận dụng các kiến thức đã học vào từng trường hợp cụ thể.


	


Khối 9

	STT
	Thời gian
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép

 ( nếu có)

(4)

	1
	Tuần 1


	Sự phụ thuộc của CĐDĐ vào HĐT giữa hai đầu vật dẫn.

Điện trở của dây dẫn. Định luật Ohm.
	2
	Hiểu được mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế.

-Vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế 

-Vận dụng định luật ôm để giải bài tập.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	2
	Tuần 2 


	Đoạn mạch nối tiếp -  Đoạn mạch song song 
	2


	-Phân biệt được mạch nối tiếp,mạch song song.

-Biết cách tính điện trở tương đương mạch nối tiếp, mạch song song
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	3
	Tuần 3

	Bài tập vận dụng định luật Ohm 
	2
	Vận dụng định luật ôm để giải bài tập về mạch nối tiếp và mạch song song.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	4
	Tuần 4


	Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn 

KTTX1
	2
	Tìm được mối liên hệ giữa điện trở và chiều dài,giữa điện trở và tiết diện,giữa điện trở và vật liệu từ đó hình thành công thức:
[image: image3.wmf]s
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	GV tự chọn nội dung tích hợp

	5
	Tuần 5


	Biến trở


	2
	Nêu  được biến trở là gì và nêu được nguyên tắc hoạt động của biến trở .


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	6
	Tuần 6


	Bài tập về điện trở và định luật Ohm


	2
	Vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn để tính các đại lượng có liên quan đối với đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở mắc nối tiếp, song song hoặc hỗn hợp.

	GV tự chọn nội dung tích hợp

	7
	Tuần 7
	Công và công suất của dòng điện
Luyện tập
	2
	Nêu được VD chứng tỏ dòng điện có năng lương.

Nêu  được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số đếm của công tơ điện là một kilooat giờ ( kW.h).

Vận dụng công thức A = P .t= U.I.t để tính được một đại  lượng khi biết các đại lượng còn lại.

Nêu được ý nghĩa của số oát ghi trên các dụng cụ điện.

Vận dụng công thức P = U.I để tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	8
	Tuần 8
	Công và Công suất của điện trở - Định luật Joule – Lenz

Bài tập về công và công suất điện

Ôn tập
KTTX2
	2
	Vận dụng công thức A = I2.R.t = 
[image: image4.wmf]R
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.t  tính được một đại  lượng khi biết các đại lượng còn lại.

- Vận dụng công thức P  = I2.R = 
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 tính được một đại  lượng khi biết các đại lượng còn lại
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	9
	Tuần 9
	Ôn tập giữa kì 1

Kiểm tra giữa kì 1
	1
1
	Nội dung từ tuần 1 đến tuần 9


	

	10
	Tuần 10
	Bài tập tổng hợp phần Điện học


	2
	Tổng hợp kiến thức phần điện
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	11
	Tuần 11
	Bài tập tổng hợp phần điện học
	2
	Tổng hợp kiến thức phần điện
	

	12
	Tuần 12
	Tác dụng từ của nam châm, của dòng điện

Từ trường
	2
	-       Nắm được cấu tạo của nam châm, tác dụng từ của nam châm.Tác dụng từ của dòng điện.

Biết làm các thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu tác dụng từ của nam châm, của dòng điện.

         Nêu được từ trường tồn tại ở đâu, cách nhận biết diễ    từ trường bằng các đường sức từ .

        Biết  làm các thí nghiệm đơn giản về tác dụng từ của dòng điện.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	13
	Tuần 13
	Ôn tập tổng hợp phần I:

Nam châm điện – Một số ứng dụng của nam châm

KTTX3
	2
	          Nắm được sự nhiễm từ của sắt, thép.

- B    Biện pháp làm tăng lực từ của nam châm điện, ứng tác dụng của nam châm, tác dụng của nam châm 

trong rơ le điện từ.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	14
	Tuần 14
	Lực điện từ

BT Lực điện từ 
	1

1
	         Hiểu được thế nào là lực điện từ.

         Phát  biểu được quy tắc nắm tay phải v à vận d      dụng để giải bài tập.

Hiểu được cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều.

Phát biểu được quy tắc nắm tay phải và vận dụng để giải bài tập.

Phát biểu được quy tắc bàn tay trái và vận dụng để giải bài tập.


	Tích hợp an toàn điện

	15
	Tuần 15
	Hiện tượng cảm ứng điện từ

Luyện tập
	1

1
	Làm được TN sử dụng nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điển để tạo ra dòng điện cảm ứng.

Mô tả được cách làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín bằng nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện.

Sử dụng được đúng hai thuật ngữ mới là dòng điện cảm ứng và hiện tượng cảm ứng điện từ.

Xác định được có sự biến đổi ( tăng hay giảm) của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín khi làm TN với nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện.

Dựa trên quan sát TN, xác lập được mối quan hệ giữa sự xuất hiện dòng điện cảm ứng và sự biến đổi của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín.

Phát biểu được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	16
	Tuần 16
	Ôn tập kiểm tra cuối kì I
	2
	Nội dung kiến thức HK1
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	17
	Tuần 17
	Ôn tập
	2
	Nội dung kiến thức HK1
	

	18
	Tuần 18
	Kiểm tra HKI
	1
	Đề kiểm tra
	

	19
	Tuần 19
	Dòng điện xoay chiều và máy phát điện xoay chiều

Luyện tập
	1

1
	-        Nêu được sự phụ thuộc của chiều dòng điện cảm ứng vào sự biến đổi của số đường sức từ qua tiết diện 

Nêu được đặc điểm của dòng điện xoay chiều là        dòng điện cảm ứng có chiều thay đổi.
Nhận biết được hai bộ phận chính của một máy phát điện xoay chiều, chỉ ra được rô to, stato của mỗi loại máy.

Trình  bày được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều.

Nêu được cách làm cho máy phát điện có thể phát điện liên tục.

- Bố 
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	20
	Tuần 20
	Tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều

Luyện tập
	1

1
	Nhận biết được các tác dụng nhiệt, quang, từ , sinh lý của dòng điện xoay chiều.

Nhận biết được các kí hiệu của ampe kế, vôn kế xoay chiều, sử dụng chúng để đo I, U hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	21
	Tuần 21
	Máy biến thế  - Truyền tải điện đi xa

Luyện tập
	1

1
	Biết được các bộ phận chính của máy biến thế gồm hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau được quấn quanh một lõi sắt chung.

Nêu được công dụng của máy biến thế là tăng hay giảm hiệu điện thế hiệu dụng theo công thức 
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Giải thích được vì sao máy biến thế lại hoạt động được với dòng điện xoay chiều mà không hoạt động được với dòng điện một chiều không đổi.

Lập được công thức tính năng lượng hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện.

Nêu được 2 cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện và lí do vì sao chọn cách tăng hiệu điện thế ở 2 đầu đường dây.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	22
	Tuần 22
	Bài tập tổng hợp phần điện từ học

KTTX 4
	2
	Giúp HS khắc sâu thêm các kiến thức đã học

Rèn luyện kĩ năng tính toán, giải BT.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	23
	Tuần 23
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Luyện tập.
	2
	Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng .

Mô tả được TN quan sát đường truyền của tia sáng từ không khí sang nước và ngược lại.

Phân biệt được hiện tượng khúc xạ với hiện tượng phản xạ ánh sáng.

Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng đơn giản do sự đổi hướng của tai sáng khi truyền qua  mặt phân cách giữa hai môi trường gây nên.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	24
	Tuần 24
	Thấu kính (Thấu kính hội tụ) 

Bài tập xác định tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ
	2
	Nhận dạng được thấu kính hội tụ.

Mô  tả được sự khúc xạ của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ,

Vận dụng được kiến thức hình học để giải BT đơn giản về THHT và giải thích một vài hiện tượng thường gặp trong cuộc sống.

Nêu được trường hợp nào TKHT cho ảnh thật và cho ảnh ảo của một vật, chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này.

- Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của một vật qua TKHT


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	25
	Tuần 25
	Thấu kính (Thấu kính phân kì) 

Bài tập xác định tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì
	2
	- Nhận dạng được thấu kính phân kì.

   - Vẽ được đường truyền của hai tia sáng đặc biệt (tia tới đi qua quang tâm và song song với trục chính) qua TKPK. 

   - Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một vài hiện tượng đã học trong thực tiễn.

- Nêu được ảnh của một vật sáng tạo bởi thấu kính phân kì luôn là ảnh ảo. Mô tả được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi thấu kính phân kì. Phân biệt được ảnh ảo được tạo bởi thấu kính hội tụ và phân kì.

   - Dùng hai tia đặc biệt ( tia tới qua quang tâm O và tia tới song song với trục chính) dựng được ảnh của một vật tạo bởi thâu kính phân kì.

   - Vận dụng kiến thức hình học để tính độ cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính..


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	26
	Tuần 26
	Ôn tập và kiểm tra giữa kì 2
	2
	Nội dung kiến thức từ tuần 19 đến tuần 25

Đề kiểm tra
	

	27
	Tuần 27
	Mắt 

(Mắt cận- Mắt lão)
	1

1
	   - Nêu và chỉ ra được trên hình vẽ hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới.

   - Nêu được chức năng của thê thủy tinh và màng lưới, so sánh được chúng với các bộ phận tương ứng của máy ảnh.

   - Trình bày sơ lược về về sự điều tiết, điểm cực cân và điểm cực viễn.

   - Nêu được đặc điểm chính của mắt cận là không nhìn được các vật ở xa mắt và cách khắc phục tật cận thị là đeo thấu kính phân kì.

   - Nêu được đặc điểm chính của mắt lão là không nhìn được các vật ở gần mắt và cách khắc phục mắt lão là đeo thấu kính hội tụ.

 - Giải thích được cách khắc phục tật cận thị và tật mắt lão.

 - Làm được các bài tập về mắt cận và mắt lão.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	28
	Tuần 28
	Kính Lúp
	2
	-  HS hiểu được kính lúp là gì, công dung của kính lúp.

 - Nắm được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn 

 - Nêu được ý nghĩa của số bội giác của kính lúp.

 - Sử dụng kính lúp để quan sát các vật nhỏ.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	29
	Tuần 29
	Bài tập thấu kính 
	2
	Vận dụng kiến thức hình học giải bài tập thấu kính
	

	30
	Tuần 30
	Ôn tập

KTTX 5
	2
	Ôn tập bài tập thấu kính
	

	31
	Tuần 31
	Hiệu ứng nhà kính và sự biến đổi khí hậu toàn cầu
	2
	
- Giúp học sinh có ý thức bảo vệ môi trường sống.

- Giáo dục hS các biện pháp bảo vệ hành tinh xanh.


	GV tự chọn nội dung tích hợp

	32
	Tuần 32
	Năng lượng và Sự chuyển hóa năng lượng. Định luật bảo toàn năng lượng Vòng năng lượng và cuộc sống
	2
	· Phát biểu Định luật bảo toàn năng lượng
· Biết vòng năng lượng và cuộc sống
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	33
	Tuần 33,34
	ÔN TẬP CUỐI KÌ 2
	2
	Nội dung kiến thức HK2
	GV tự chọn nội dung tích hợp

	34
	Tuần 35
	KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
	1
	Đề kiểm tra
	


2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ.
	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Khối 7,8,9 : Tuần 9


	Kiến thức cần đạt từ tuần 1 – 7
	Máy vi tính


	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Khối 7,8,9 : Tuần 18


	Kiến thức cần đạt từ tuần 1-16.
	Máy vi tính



	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Khối 7,8,9 : Tuần 26

	Kiến thức cần đạt từ tuần 19-24
	Trực tiếp

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Khối 7,8,9 : Tuần 35

	Kiến thức cần đạt từ tuần 19-33
	Trực tiếp


 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.

3. Tổ chức dạy học qua internet.
Khối 7
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/ phần mềm

(5) 

	1
	 Chủ đề 1:Nhận biết ánh sáng. Nguồn sáng và vật sáng
	1
	- Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.

- biết được thế nào là nguồn sáng thế nào là vật sáng và nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng.
	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Google meet.

- EnetViet.

	2
	 Sự truyền ánh sáng

+ Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng
(Chủ đề 2, 3)
	2
	- Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng.

- Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng đoạn thẳng có mũi tên.

- Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.

- Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực,...
	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Google meet.

- EnetViet.

	3
	Chủ đề 4: Định luật phản xạ ánh sáng

KTTX 1
 
	1
	- Nêu được ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng.

- Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.

- Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng

- Biểu diễn được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng
	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Google meet.

- EnetViet.

	4
	 GƯƠNG

( Chủ đề  5; 7; 8)


	3
	Nêu được đặc điểm về ảnh của một vật được tạo bởi gương phẳng, cầu lồi, cầu lõm. 

- Giải thích được sự tạo thành ảnh này.
- Vẽ được ảnh của 1 vật đặt trước gương phẳng.

- Nhận biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

+ Nêu được tính chất của ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm.

+ Nêu được tác dụng của gương phẳng, gương cầu lồi, cầu lõm trong cuộc sống và kỹ thuật.
	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Google meet.

- SHub classroom.

- EnetViet.

	5
	Ôn tập
	1
	Nội dung kiến thức lý thuyết và bài tập từ tuần 1 đến tuần 7
	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Google meet.

- SHub classroom.

- EnetViet.

	6
	Kiểm tra giữa kì  I
	1
	Nội dung kiến thức từ tuần 1 đến tuần 7
	- Kiểm tra  trực tuyến.


	- Google meet.

Hoặc SHub classroom.



	7
	Nguồn âm – độ cao của âm – độ to của âm

(Chủ đề 10; 11; 12)


	3
	+ Nêu được đặc điểm chung của các nguồn âm.

+ Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp trong đời sống.

+ HS hiểu đ​ược mối quan hệ gi​ữa dao động nhanh, chậm – Tần số, âm cao, âm thấp phụ thuộc vào tần số nh​ư thế nào.

+ Nêu được mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm.

+ So sánh được âm cao - âm thấp. âm to - âm nhỏ.
	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Google meet.

- SHub classroom.

- EnetViet.

	8
	Chủ đề 13: Môi trường truyền âm

KTTX 2

	1
	+ Kể tên một số môi trường truyên âm và không truyền được âm.

+ Nêu được một số ví dụ về sự truyền âm trong các môi trường khác nhau : rắn, lỏng, khí.
	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Google meet.

- SHub classroom.

- EnetViet.

	9
	Sự phản xạ âm, ô nhiễm do tiếng ồn

(Chủ đề 14, 15)
	2
	+ Mô tả và giải thích được một số hiện tượng liên quan đến tiếng vang.

+ Nhận biết được một số vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém.

+ Kể tên một số ứng dụng của phản xạ âm.

+ Phân biệt được tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn.

+ Nêu được và giải thích được vài biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.

+ Kể tên một số vật liệu cách âm.
	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Google meet.

- SHub classroom.

- EnetViet.

	10
	Ôn tập 
	1
	+ Ôn tập, củng cố lại kiến thức về âm thanh.

+ Luyện tập cách vận dụng kiến thức về âm thanh vào cuộc sống

+ Hệ thống hoá lại kiến thức của chương I và chương II.


	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.

- Theo kế hoạch của nhà trường.
	- Google meet.

- SHub classroom.

- EnetViet.

- Theo kế hoạch của nhà trường.

	11
	Kiểm tra học kì I
	1
	Các kiến thức chương 1,2
	Kiểm tra trực tuyến.


	- Google meet.

Hoặc SHub classroom.



	12
	Nhiễm điện do cọ xát – Hai loại điện tích

(Chủ đề 15,16)
	2
	+ HS hiểu được vật như thế nào là vật bị nhiễm điện do cọ xát. Lấy được ví dụ trong thực tế. Làm được thí nghiệm đơn giản để thấy được một vật bị nhiễm điện. 

+ HS biết được chỉ có hai loại điện tích là: Điện tích dương và điện tích âm. 


+ Hiểu được rằng hai loại điện tích trái dấu thì hút nhau, hai loại cùng dấu thì đẩy nhau. 

Sơ lược cấu tạo nguyên tử ( HS tự đọc)

	Trực tiếp
	Trên lớp

	13
	 Chủ đề 17:Dòng điện. Nguồn điện
	1
	+ Mô tả được thí nghiệm dùng pin hay acquy tạo ra dòng điện và nhận biết dòng điện thông qua các biểu hiện cụ thể như đèn bút thử điện sáng, đèn pin sáng, quạt quay...

+ Nêu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

+  Nêu được tác dụng chung của các nguồn điện là tạo ra dòng điện và kể được tên các nguồn điện thông dụng là pin và acquy.

+ Nhận biết được cực dương và cực âm của nguồn điện qua các kí hiệu (+), (-) có ghi trên nguồn điện.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	14
	Chủ đề 18:Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại 


	1
	+ Nhận biết trong thực tế vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua, vật cách điện là vật không cho dòng điện đi qua.

+ Kể tên được một số vật dẫn điện (hoặc vật liệu dẫn điện) và vật cách điện (hoặc vật liệu cách điện) thường dùng.

+ Biết được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.
	Trực tiếp
	Trên lớp

	15
	 Chủ đề 19:Sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện

KTHX 3
	1
	+ HS biết vẽ đúng sơ đò của một mạch điện thực (hoặc ảnh vẽ hoặc ảnh chụp của mạch điện thực) loại đơn giản.

+ Mắc đúng một mạch điện loại đơn giản theo sơ đồ đã cho.

+ Biểu diễn đúng bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện cũng như chỉ đúng chiều đòng điện chạy trong mạch điện thực.
	Trực tiếp
	Trên lớp

	16
	Các tác dụng của dòng điện

 (Chủ đề 20, 21)
	2
	+ Nêu được dòng điện đi qua vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên, kể tên các dụng cụ điện sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.

+ Kể tên và mô tả tác dụng phát sáng của dòng điện đối với 3 loại bóng đèn: bóng đèn pin (đèn dây tóc), bóng đèn của bút thử điện, bóng đèn điốt phát quang (đèn Led).

+ Mô tả một thí nghiệm hoặc hoạt động của một thiết bị thể hiện tác dụng từ của dòng điện.

+ Mô tả một thí nghiệm hoặc một ứng dụng trong thực tế về tác dụng hoá học của dòng điện.

+ Nêu được những biểu hiện do tác dụng sinh lý của dòng điện khi đi qua cơ thể người.

+  Mắc mạch điện đơn giản.
	Trực tiếp
	Trên lớp

	17
	Ôn tập
	1
	+ Tự kiểm tra để củng cố và nắm chắc kiến thức cơ bản đã học.

+ Vận dụng một cách tổng hợp cá kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề có liên quan.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	18
	Kiểm tra giữa kì  II
	1
	Nội dung kiến thức Từ tuần 19 đến tuần 25


	Trực tiếp
	Trên lớp

	19
	 Cường độ dòng điện

(Chủ đề 22)
	1
	+ Nêu được dòng điện càng mạnh thì cường độ của nó càng lớn và tác dụng của dòng điện càng mạnh.

+ Nêu được đơn vị cường độ dòng điện là ampe (kí hiệu A).

+ Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện (lựa chọn ampe kế thích hợp và mắc đúng ampe kế).


	Trực tiếp
	Trên lớp

	20
	Hiệu điện thế
	2
	+ Biết được ở hai cực của nguồn điện có sự nhiễm điện khác nhau và giữa chúng có hiệu điện thế.

+ Nêu được đơn vị của hiệu điện thế là vôn (V)

+ Sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện (lựa chọn vôn kế phù hợp và mắc đúng vôn kế)

+ Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện.

+ Nêu được hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 khi không có dòng điện chạy qua bóng đèn và khi hiệu điện thế này càng lớn thì dòng điện qua đèn có cường độ càng lớn.

+ Hiểu được mỗi dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng với hiệu điện thế định mức có giá trị bằng số vôn ghi trên dụng cụ đó.
	Trực tiếp
	Trên lớp

	21
	Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
	1
	+ Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn.

+ Thực hành đo và phát hiện quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn.



	Trực tiếp
	Trên lớp

	22
	 Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song 
	1
	+ Biết mắc song song hai bóng đèn.


+ Thực hành đo và phát hiện quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc song song hai bóng đèn.



	Trực tiếp
	Trên lớp

	23
	 An toàn khi sử dụng điện
	1
	+ Biết giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người.


+ Biết sử dụng đúng cầu chì để chánh tác hại của hiện tượng đoản mạch.


+ Biết và thực hiện một số quy tắc an toàn khi sử dụng điện.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	24
	Ôn tập
	1
	- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức chương 3 - Điện học.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	25
	Kiểm tra HKII
	1
	Nội dung kiến thức Từ tuần 19 đến tuần 33 

	Trực tiếp
	Trên lớp


Khối 8

	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/ phần mềm

(5) 

	1
	Chủ đề 1: Chuyển động cơ 
	1
	- Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ học.

- Nêu được ví dụ về chuyển động cơ học.

- Hiểu được chuyển động và đứng yên có tính tương đối.

- Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ.

- Biết các dạng chuyển động thường gặp và lấy được ví dụ trong thực tế


	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Zoom

- - EnetViet.

	2
	Chủ đề 2: Tốc độ - CĐĐ-CĐKĐ
	2
	- Nêu được ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động. Nêu được đơn vị đo của tốc độ.
- Vận dụng được công thức tính tốc độ [image: image8.wmf]t
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=

 để làm bài tập
- Phân biệt được chuyển động đều và chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.

- Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình.

- Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều.


	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	-Zoom

- EnetViet.

	3
	Ôn Tập

KTTX 1
	1
	- Củng cố HS về cách tính các đại lượng: vận tốc, thời gian, quãng đường của chuyển động đều và chuyển động không đều.

- Vận dụng để tính vận tốc trung bình trên một đoạn đường.


	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	-Zoom

- EnetViet.

	4
	Chủ đề 4:  Biểu diễn lực
	1
	- Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật.

- Nêu được lực là một đại lượng vectơ

- Biểu diễn được lực bằng véc tơ


	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	5
	Chủ đề 5: Quán tính
	1
	- Nêu được khái niệm hai lực cân bằng

- Nêu được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động.
- Nêu được quán tính của một vật là gì?

- Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan đến quán tính.


	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	6
	Chủ đề  6: Lực ma sát
	1
	- Hiểu và nêu được ví dụ về lực ma sát trượt.

- Hiểu và nêu được ví dụ về lực ma sát lăn.

- Hiểu và nêu được ví dụ về lực ma sát nghỉ.

- Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại trong một số trường hợp cụ thể của đời sống, kĩ thuật.
	- Kiểm tra  trực tuyến.


	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	7
	Ôn tập
	1
	- Củng cố HS về cách tính các đại lượng: vận tốc, thời gian, quãng đường của chuyển động đều và chuyển động không đều.

- Vận dụng để tính vận tốc trung bình trên một đoạn đường.

- Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan đến quán tính.


	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	8
	Kiểm tra giữa  kỳ I
	1
	Nội dung kiểm tra từ tuần 1 đến tuần 8
	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	9
	Áp suất
	1
	- Nêu được khái niệm áp lực. Có ý thức bảo vệ môi trường

- Biết được tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ

- Nêu được công thức suất áp suất và đơn vị đo áp suất là Pa

- Vận dụng được công thức [image: image9.wmf]F

p.
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=

 để làm bài tập


	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	10
	Áp suất chất lỏng-Bình thông nhau
	2
	- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng. Có ý thức bảo vệ môi trường.

- Nêu được áp suất có cùng trị số tại các điểm ở cùng một độ cao trong lòng một chất lỏng.

- Nêu được các mặt thoáng trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên thì ở cùng độ cao.

- Mô tả được cấu tạo của máy nén thủy lực

- Nêu được nguyên tắc hoạt động của máy này là truyền nguyên vẹn độ tăng áp suất tới mọi nơi trong chất lỏng.

- Vận dụng được công thức p = dh đối với áp suất trong lòng chất lỏng.


	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.

- Theo kế hoạch của nhà trường.
	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	11
	Áp suất khí quyển

KTTX2
	1
	- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển

- Giải thích được một số hiện tượng trong đời sống liên quan đến áp suất khí quyển


	Kiểm tra trực tuyến.


	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	12
	Lực đẩy Ác - si – mét
	1
	- Mô tả được hiện tượng về sự tồn tại của lực đẩy Ác-si-mét

- Vận dụng được công thức về lực ẩy Ác-si-mét F = V.d.

- Tập đề xuất phương án thí nghiệm trên cơ sở những dụng cụ đã có. Sử dụng được lực kế, bình chia độ,....để làm thí nghiệm kiểm chứng độ lớn lực đẩy Acsimet

- Đo được độ lớn lực đẩy Acsimet:

FA= d.V.

-  Nêu được tên và đơn vị đo các đại lượng có trong công thức


	Trực tiếp
	Trên lớp

	13
	 Sự nổi


	1
	- Đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật

- Nêu được điều kiện nổi của vật

- Giải thích được các hiện tượng trong thực tế liên quan đến sự nổi


	Trực tiếp
	Trên lớp

	14
	Ôn tập


	2
	- Tiếp tục củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và kỹ năng về chuyển động cơ học, biểu diễn lực, sự cân bằng lực, quán tính, lực ma sát, áp suất chất rắn, áp suất chất lỏng , áp suất khí quyển, lực đẩy Acsimet, sự nổi.
	Trực tiếp
	Trên lớp

	15
	Kiểm tra cuối kỳ I


	1
	- Kiểm tra đánh giá nhận thức của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng về các nội dung đã học trong học kì I

- Rèn cho học sinh kỹ năng trình bày và vận dụng các kiến thức đã học vào từng trường hợp cụ thể.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	16
	Công
	1
	- Biết điều kiện có công cơ học

- Hiểu được trường hợp có công cơ học hoặc không có công cơ học

- Viết được công thức tính công cơ học. Nêu được đơn vị đo công

- Vận dụng công thức A = F.s để làm bài tập


	Trực tiếp
	Trên lớp

	17
	Định luật về công
	1
	- Quan sát thí nghiệm để rút ra mối quan hệ giữa các yếu tố: Lực tác dụng và quãng đường dịch chuyển để xây dựng được định luật công.

- Phát biểu được định luật về công

- Vận dụng định luật để giải các bài tập về mặt phẳng nghiêng, ròng rọc động


	Trực tiếp
	Trên lớp

	18
	Công suất

KTTX3
	1
	
- Hiểu được công suất là công thực hiện được trong một giây, là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công nhanh hay chậm của con người, con vật hoặc máy móc. Biết lấy ví dụ minh hoạ. Viết được biểu thức tính công suất, đơn vị công suất, vận dụng để giải các bài tập định lượng đơn giản. P = A/t
- Biết tư duy từ hiện tượng thực tế để xây dựng khái niệm về đại lượng công suất.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	19
	Cơ năng
	1
	- Nắm được các khái niệm về thế năng, động năng và cơ năng. Thấy được một cách định tính thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất và khối lượng của vật; thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi; động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.

- Tìm được ví dụ minh họa các khái niệm cơ năng, thế năng và động năng.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	20
	Sự chuyển hóa cơ năng
	1
	- Tìm được ví dụ minh họa sự chuyển hóa cơ năng, thế năng ( động năng.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	21
	Ôn tập: Chương I: Cơ học
	2
	- Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức cơ bản của phần cơ học để trả lời các câu hỏi trong phần ôn tập.

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập trong phần vận dụng. Kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	22
	Kiểm tra giữa kì II 
	1
	- Đánh giá nhận thức của HS theo chuẩn kiến thức, kĩ năng về công - công suất, cơ năng.

- Hs vận dụng được kiến thức vào những trường hợp cụ thể.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	23
	Các chất được cấu tạo như thế nào?
	1
	- Kể được một hiện tượng chứng tỏ vật chất được cấu tạo một cách gián đoạn từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách. Bước đầu nhận biết được thí nghiệm mô hình và chỉ ra được sự tương tự giữa thí nghiệm mô hình và hiện tượng cần giải thích. Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng thực tế đơn giản.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	24
	Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
	1
	- Giải thích được chuyển động Brown. Chỉ ra được sự tương tự giữa chuyển động của quả bóng bay khổng lồ do vô số HS xô đẩy từ nhiều phía và chuyển động Brown. 

- Biết được khi phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Giải thích được tại sao khi nhiệt độ càng cao thì hiện tượng khuếch tán xảy ra càng nhanh.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	25
	Nhiệt năng  

Công thức tính nhiệt lượng - Phương trình cân bằng nhiệt.
KTTX4

 
	3


	- Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng và mối quan hệ của nhiệt năng với nhiệt độ của vật. Tìm được ví dụ sự biến đổi nhiệt năng bằng thực hiện công và truyền nhiệt. Phát biểu được định nghĩa nhiệt lượng và đơn vị nhiệt lượng.

- Kể được tên các yếu tố quyết định độ lớn của nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên. Viết được công thức tính nhiệt lượng, kể được tên, đơn vị của các đại lượng trong công thức. 

- Phát biểu được ba nội dung của nguyên lí truyền nhiệt. Viết được phương trình cân bằng nhiệt cho trường hợp có hai vật trao đổi nhiệt với nhau.

- Giải được các bài toán đơn giản về trao đổi nhiệt giữa hai vật. Rèn kỹ năng vận dụng công thức tính nhiệt lượng.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	26
	Dẫn nhiệt

Đối lưu – Bức xạ nhiệt
	1
	- Học sinh nắm được các khái niệm về sự dẫn nhiệt đối lưu, bức xạ nhiệt. Thực hiện được thí nghiệm về các hình thức truyền nhiệt.

- Học sinh nắm được đặc điểm của các hình thức truyền nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí.

- Học sinh biết quan sát các hiện tượng để rút ra những nhận xét về sự truyền nhiệt. Tìm được các ví dụ trong thực tế về sự truyền nhiệt dưới các hình thức khác nhau.


	
	

	27
	Tổng kết chương II: Nhiệt học
	1
	-  Ôn tập và tự kiểm tra được những yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của toàn bộ chương II           

Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng để giải các bài tập trong chương II


	
	

	28
	Ôn tập học kì II
	1
	- Củng cố, hệ thống các kiến thức về nhiệt học : Cấu tạo các chất, các cách làm biến đổi nhiệt năng, các cách tính nhiệt năng ...

- Giải thích được một số hiện tượng và các bài tập đơn giản về phần nhiệt học.

- Yêu thích khoa học và tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.


	
	

	29
	Kiểm tra cuối kỳ II


	1
	- Kiểm tra đánh giá nhận thức của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng về các nội dung: Cấu tạo các chất, nhiệt năng, các hình thức truyền nhiệt, công thức tính nhiệt lượng.

- Đánh giá nhận thức của HS theo chuẩn kiến thức, kĩ năng về công - công suất, cơ năng, cấu tạo của các chất, nhiệt năng.

- Rèn cho học sinh kỹ năng trình bày và vận dụng các kiến thức đã học vào từng trường hợp cụ thể.


	
	


Khối 9
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/ phần mềm

(5) 

	1
	Sự phụ thuộc của CĐDĐ vào HĐT giữa hai đầu vật dẫn.

Điện trở của dây dẫn. Định luật Ohm.
	2
	Hiểu được mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế.

-Vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế 

-Vận dụng định luật ôm để giải bài tập.


	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Zoom

- - EnetViet.

	2
	Đoạn mạch nối tiếp -  Đoạn mạch song song 
	2


	-Phân biệt được mạch nối tiếp,mạch song song.

-Biết cách tính điện trở tương đương mạch nối tiếp, mạch song song
	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	-Zoom

- EnetViet.

	3
	Bài tập vận dụng định luật Ohm 
	2
	Vận dụng định luật ôm để giải bài tập về mạch nối tiếp và mạch song song.


	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	-Zoom

- EnetViet.

	4
	Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn 

KTTX1
	2
	Tìm được mối liên hệ giữa điện trở và chiều dài,giữa điện trở và tiết diện,giữa điện trở và vật liệu từ đó hình thành công thức:
[image: image10.wmf]s
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	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	5
	Biến trở


	2
	Nêu  được biến trở là gì và nêu được nguyên tắc hoạt động của biến trở .


	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	6
	Bài tập về điện trở và định luật Ohm


	2
	Vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn để tính các đại lượng có liên quan đối với đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở mắc nối tiếp, song song hoặc hỗn hợp.

	- Kiểm tra  trực tuyến.


	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	7
	Công và công suất của dòng điện

Luyện tập
	2
	Nêu được VD chứng tỏ dòng điện có năng lương.

Nêu  được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số đếm của công tơ điện là một kilooat giờ ( kW.h).

Vận dụng công thức A = P .t= U.I.t để tính được một đại  lượng khi biết các đại lượng còn lại.

Nêu được ý nghĩa của số oát ghi trên các dụng cụ điện.

Vận dụng công thức P = U.I để tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.


	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	8
	Công và Công suất của điện trở - Định luật Joule – Lenz

Bài tập về công và công suất điện

Ôn tập

KTTX2
	2
	Vận dụng công thức A = I2.R.t = 
[image: image11.wmf]R
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.t  tính được một đại  lượng khi biết các đại lượng còn lại.

- Vận dụng công thức P  = I2.R = 
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 tính được một đại  lượng khi biết các đại lượng còn lại
	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	9
	Ôn tập giữa kì 1

Kiểm tra giữa kì 1
	1

1
	Nội dung từ tuần 1 đến tuần 9


	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.
	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	10
	Bài tập tổng hợp phần Điện học


	2
	Tổng hợp kiến thức phần điện
	- Dạy trực tuyến.

- Giao bài tập; Tài liệu hướng dẫn học tập.

- Theo kế hoạch của nhà trường.
	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	11
	Bài tập tổng hợp phần điện học
	2
	Tổng hợp kiến thức phần điện
	Kiểm tra trực tuyến.


	- Zoom

- SHub classroom.

- EnetViet.

	12
	Tác dụng từ của nam châm, của dòng điện

Từ trường
	2
	-       Nắm được cấu tạo của nam châm, tác dụng từ của nam châm.Tác dụng từ của dòng điện.

Biết làm các thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu tác dụng từ của nam châm, của dòng điện.

         Nêu được từ trường tồn tại ở đâu, cách nhận biết diễ    từ trường bằng các đường sức từ .

        Biết  làm các thí nghiệm đơn giản về tác dụng từ của dòng điện.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	13
	Ôn tập tổng hợp phần I:

Nam châm điện – Một số ứng dụng của nam châm

KTTX3
	2
	          Nắm được sự nhiễm từ của sắt, thép.

- B    Biện pháp làm tăng lực từ của nam châm điện, ứng tác dụng của nam châm, tác dụng của nam châm 

trong rơ le điện từ.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	14
	Lực điện từ

BT Lực điện từ 
	1

1
	         Hiểu được thế nào là lực điện từ.

         Phát  biểu được quy tắc nắm tay phải v à vận d      dụng để giải bài tập.

Hiểu được cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều.

Phát biểu được quy tắc nắm tay phải và vận dụng để giải bài tập.

Phát biểu được quy tắc bàn tay trái và vận dụng để giải bài tập.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	15
	Hiện tượng cảm ứng điện từ

Luyện tập
	1

1
	Làm được TN sử dụng nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điển để tạo ra dòng điện cảm ứng.

Mô tả được cách làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín bằng nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện.

Sử dụng được đúng hai thuật ngữ mới là dòng điện cảm ứng và hiện tượng cảm ứng điện từ.

Xác định được có sự biến đổi ( tăng hay giảm) của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín khi làm TN với nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện.

Dựa trên quan sát TN, xác lập được mối quan hệ giữa sự xuất hiện dòng điện cảm ứng và sự biến đổi của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín.

Phát biểu được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	16
	Ôn tập kiểm tra cuối kì I
	2
	Nội dung kiến thức HK1
	Trực tiếp
	Trên lớp

	17
	Ôn tập
	2
	Nội dung kiến thức HK1
	Trực tiếp
	Trên lớp

	18
	Kiểm tra HKI
	1
	Đề kiểm tra
	Trực tiếp
	Trên lớp

	19
	Dòng điện xoay chiều và máy phát điện xoay chiều

Luyện tập
	1

1
	-        Nêu được sự phụ thuộc của chiều dòng điện cảm ứng vào sự biến đổi của số đường sức từ qua tiết diện 

Nêu được đặc điểm của dòng điện xoay chiều là        dòng điện cảm ứng có chiều thay đổi.

Nhận biết được hai bộ phận chính của một máy phát điện xoay chiều, chỉ ra được rô to, stato của mỗi loại máy.

Trình  bày được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều.

Nêu được cách làm cho máy phát điện có thể phát điện liên tục.

- Bố 
	Trực tiếp
	Trên lớp

	20
	Tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều

Luyện tập
	1

1
	Nhận biết được các tác dụng nhiệt, quang, từ , sinh lý của dòng điện xoay chiều.

Nhận biết được các kí hiệu của ampe kế, vôn kế xoay chiều, sử dụng chúng để đo I, U hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	21
	Máy biến thế  - Truyền tải điện đi xa

Luyện tập
	1

1
	Biết được các bộ phận chính của máy biến thế gồm hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau được quấn quanh một lõi sắt chung.

Nêu được công dụng của máy biến thế là tăng hay giảm hiệu điện thế hiệu dụng theo công thức 
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Giải thích được vì sao máy biến thế lại hoạt động được với dòng điện xoay chiều mà không hoạt động được với dòng điện một chiều không đổi.

Lập được công thức tính năng lượng hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện.

Nêu được 2 cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện và lí do vì sao chọn cách tăng hiệu điện thế ở 2 đầu đường dây.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	22
	Bài tập tổng hợp phần điện từ học

KTTX 4
	2
	Giúp HS khắc sâu thêm các kiến thức đã học

Rèn luyện kĩ năng tính toán, giải BT.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	23
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Luyện tập.
	2
	Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng .

Mô tả được TN quan sát đường truyền của tia sáng từ không khí sang nước và ngược lại.

Phân biệt được hiện tượng khúc xạ với hiện tượng phản xạ ánh sáng.

Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng đơn giản do sự đổi hướng của tai sáng khi truyền qua  mặt phân cách giữa hai môi trường gây nên.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	24
	Thấu kính (Thấu kính hội tụ) 

Bài tập xác định tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ
	2
	Nhận dạng được thấu kính hội tụ.

Mô  tả được sự khúc xạ của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ,

Vận dụng được kiến thức hình học để giải BT đơn giản về THHT và giải thích một vài hiện tượng thường gặp trong cuộc sống.

Nêu được trường hợp nào TKHT cho ảnh thật và cho ảnh ảo của một vật, chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này.

- Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của một vật qua TKHT


	Trực tiếp
	Trên lớp

	25
	Thấu kính (Thấu kính phân kì) 

Bài tập xác định tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì
	2
	- Nhận dạng được thấu kính phân kì.

   - Vẽ được đường truyền của hai tia sáng đặc biệt (tia tới đi qua quang tâm và song song với trục chính) qua TKPK. 

   - Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một vài hiện tượng đã học trong thực tiễn.

- Nêu được ảnh của một vật sáng tạo bởi thấu kính phân kì luôn là ảnh ảo. Mô tả được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi thấu kính phân kì. Phân biệt được ảnh ảo được tạo bởi thấu kính hội tụ và phân kì.

   - Dùng hai tia đặc biệt ( tia tới qua quang tâm O và tia tới song song với trục chính) dựng được ảnh của một vật tạo bởi thâu kính phân kì.

   - Vận dụng kiến thức hình học để tính độ cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính..


	Trực tiếp
	Trên lớp

	26
	Ôn tập và kiểm tra giữa kì 2
	2
	Nội dung kiến thức từ tuần 19 đến tuần 25

Đề kiểm tra
	Trực tiếp
	Trên lớp

	27
	Mắt 

(Mắt cận- Mắt lão)
	1

1
	   - Nêu và chỉ ra được trên hình vẽ hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới.

   - Nêu được chức năng của thê thủy tinh và màng lưới, so sánh được chúng với các bộ phận tương ứng của máy ảnh.

   - Trình bày sơ lược về về sự điều tiết, điểm cực cân và điểm cực viễn.

   - Nêu được đặc điểm chính của mắt cận là không nhìn được các vật ở xa mắt và cách khắc phục tật cận thị là đeo thấu kính phân kì.

   - Nêu được đặc điểm chính của mắt lão là không nhìn được các vật ở gần mắt và cách khắc phục mắt lão là đeo thấu kính hội tụ.

 - Giải thích được cách khắc phục tật cận thị và tật mắt lão.

 - Làm được các bài tập về mắt cận và mắt lão.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	28
	Kính Lúp
	2
	-  HS hiểu được kính lúp là gì, công dung của kính lúp.

 - Nắm được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn 

 - Nêu được ý nghĩa của số bội giác của kính lúp.

 - Sử dụng kính lúp để quan sát các vật nhỏ.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	29
	Bài tập thấu kính 
	2
	Vận dụng kiến thức hình học giải bài tập thấu kính
	Trực tiếp
	Trên lớp

	30
	Ôn tập

KTTX 5
	2
	Ôn tập bài tập thấu kính
	Trực tiếp
	Trên lớp

	31
	Hiệu ứng nhà kính và sự biến đổi khí hậu toàn cầu
	2
	
- Giúp học sinh có ý thức bảo vệ môi trường sống.

- Giáo dục hS các biện pháp bảo vệ hành tinh xanh.


	Trực tiếp
	Trên lớp

	32
	Năng lượng và Sự chuyển hóa năng lượng. Định luật bảo toàn năng lượng Vòng năng lượng và cuộc sống
	2
	· Phát biểu Định luật bảo toàn năng lượng
Biết vòng năng lượng và cuộc sống
	Trực tiếp
	Trên lớp

	33
	ÔN TẬP CUỐI KÌ 2
	2
	Nội dung kiến thức HK2
	Trực tiếp
	Trên lớp

	34
	KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
	1
	Đề kiểm tra
	Trực tiếp
	Trên lớp


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.

(4) Mô tả quy trình, cách thức thực hiện của giáo viên và học sinh (lưu ý: xây dựng học động học hình thành và phát huy năng lực tự học của người học). 
(5) Sử dụng hệ thống LMS hay các phần mềm khác, tuy nhiên phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Thuận lợi cho người học, giáo viên và nhà quản lý.
- Hệ thống được kết nối với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố.
- Đảm bảo xây dựng được các công cụ kiểm tra đánh giá quá trình học của học sinh (tham gia, hoàn thành, thực hiện các yêu cầu, bài kiểm tra…………..).
III. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của nhóm chuyên môn.
Không

IV. Sinh hoạt chuyên môn của nhóm chuyên môn. (Sinh hoạt chuyên môn: thao giảng, dự giờ, kiểm tra giám sát nội bộ …)
- Tổ chức sinh hoạt nhóm chuyên môn 2 lần/ tháng

-Dự giờ đầy đủ các tiết TTSP của tổ, thao giảng của trường, Quận.

V. Các nội dung khác.
1. Triển khai văn bản 4363/GDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số:
- Tổ chức và hướng dẫn giáo viên tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào hệ tri thức Việt số hoá quốc gia tại địa chỉ http://tracnghiem.itrithuc.vn/
- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, tổ chức bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên về việc biên soạn và xây dụng ngân hàng câu hỏi trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh theo định hướng phát triên năng lực học sinh.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để cụ thể hoá tiêu chí 4 mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của câu hỏi kiểm tra, đánh giá; hướng dẫn giáo viên sử dụng công cụ biên soạn câu hỏi trên mạng để xây dựng và sử dụng có hiệu quả ngân hàng câu hỏi trực tuyến trong quá trình dạy học.

2. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu:

- Bồi dưỡng học sinh giỏi tạo nguồn tham gia các kì thi học sinh giỏi Thành phố Thủ Đức tổ chức (nếu có).
- Đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu, hạn chế đến mức thấp nhất học sinh yếu kém, bỏ học.

- Trao đổi, chia sẻ các phương pháp bồi dưỡng, phụ đạo học sinh để nâng dần chất lượng học tập bộ môn.

3. Tham gia cuộc thi, hội thi:
- Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp do Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức như xe thế năng, Stem, học sinh giỏi cấp thành phố Thủ Đức.

- Giáo viên tham gia các cuộc thi như: Giáo viên giỏi (nếu có).
4. Câu lạc bộ học thuật:
- Sử dụng cùng một giáo trình, phần mềm dạy học intetnet, đồng thời lập nhóm chia sẻ các ý tưởng, tài liệu, nội dung, phương pháp dạy học.
5. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học:

- Giáo viên xây dựng một số chủ đề dạy học theo dự án để học sinh dần làm quen với các cách thức nghiên cứu nội dung bài học, từ đó là nền tảng để các em đi xa hơn trong việc nghiên cứu khoa học khi lên các lớp trên.

- Hướng dẫn học sinh biết sử dụng công nghệ thông tin để truy cứu, tìm tòi tư liệu các nội dung liên quan đến bài học trong quá trình nghiên cứu bài học mới.

6. Nội dung khác (nếu có):
- Tiếp tục công tác tự bồi dưỡng nâng chuẩn giáo viên.

	NHÓM TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hữu Sơn

	Tp. Thủ Đức, ngày 06 tháng 09 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
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